
ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/04/2026
H29.109-

260303-180031
CÔNG TY TNHH GOURMET82

Số 2 Thi Sách, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

2 07/04/2026
H29.109-

260316-180080

CÔNG TY CỔ PHẦN OKANO 

V LOTUS

Tầng trệt, Số 13 Lý Tự 

Trọng, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

3 07/04/2026
H29.109-

260316-180082

CHI NHÁNH 6 CÔNG TY CỔ 

PHẦN V LOTUS HOLDINGS - 

NHÀ HÀNG YOSHINOYA

Lầu 2, Số 13 đường Lý 

Tự Trọng, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

4 07/04/2026
H29.109-

260316-180084

NHÀ HÀNG COCO 

ICHIBANYA LÝ TỰ TRỌNG

Lầu 1, Số 13 đường Lý 

Tự Trọng, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

5 07/04/2026
H29.109-

260316-180099

HỘ KINH DOANH BẠN

TÔI 5

70 Trần Quốc Toản, 

phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 15/04/2026

6 07/04/2026
H29.109-

260313-180035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÊ 

MEN - CÔNG TY TNHH 

SOCIETY GROUP

193A Hai Bà Trưng, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

7 07/04/2026
H29.109-

260129-180077

HỘ KINH DOANH ĂN VẶT 

PHAN THẢO

20/17 Phạm Huy Thông, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

8 07/04/2026
H29.109-

260316-180096

HỘ KINH DOANH BỎ NẺ 

CATCHY DELI

123 Phùng Văn Cung, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

9 07/04/2026
H29.109-

260323-100207

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

CON VÀ GIA ĐÌNH

8/16 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

inh doanh thịt (gia 

súc, gia cầm) đông 

lạnh; cá hồi tươi 

và đông lạnh

24/03/2026 14/04/2026

10 07/04/2026
H29.109-

260126-180028

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

ÓC GỖ

237/33/22G Phạm Văn 

Chiêu, Phường An Hội 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

11 07/04/2026
H29.109-

260115-180041

CÔNG TY CỔ PHẦN YORI 

STATION

6D Trường Sa, phường 

Gia Định, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

12 07/04/2026
H29.109-

260108-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 40 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

số 131, Đặng Văn Ngữ, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm)

19/03/2026 16/04/2026

13 07/04/2026
H29.109-

260310-180085

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

KIM CHI - HỒNG TRÀ NGÔ 

GIA

16/5C Nguyễn Thị Sóc, 

ấp Bắc Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

14 07/04/2026
H29.109-

260316-180083

HỘ KINH DOANH SÀI GÒN 

MACCHIATO

29/3D Nguyễn Hữu 

Cầu, ấp 55, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ 

ChíMinh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

15 07/04/2026
H29.109-

260314-180012

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ VIÊN ĐÌNH ĐANG

Số 42B, đường Bùi Thị 

He, ấp 12, xã Tân An 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước đá 

viên.
18/03/2026 15/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 07/04/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 07/04/2026
H29.109-

260318-180016

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM ANH QUÂN

25 H/1, Nguyễn Ảnh 

Thủ, Khu phố 50, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

17 07/04/2026
H29.109-

260311-180055

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI 

MỚI SÀI GÒN

1913 Tỉnh lộ 8, ấp 12, 

Xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

18 07/04/2026
H29.109-

260318-180038

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT NGUYÊN THẢO – 

XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ GIA 

THỰC PHẨM

72/8F Ấp Xuân Thới 

Đông 2, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phối trộn và đóng 

gói phụ gia thực 

phẩm

19/03/2026 16/04/2026

19 07/04/2026
H29.109-

260316-180103

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG ANH 

ĐÀO VI NA

929 Trần Hưng Đạo, 

phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - căn 

tin

18/03/2026 15/04/2026

20 07/04/2026
H29.109-

260225-180004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BIYOKI

Số 304 Minh Phụng, 

Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

21 07/04/2026
H29.109-

260115-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

28760  

133-133G Nguyễn Chí 

Thanh, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

18/03/2026 15/04/2026

22 07/04/2026
H29.109-

260304-180048

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY 

TNHH MTV TRANSPARENCY

Số 29 đường An Bình, 

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

23 07/04/2026
H29.109-

260310-180012
HỘ KINH DOANH POT GUYS

131/26 Ba Tháng Hai, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

24 07/04/2026
H29.109-

260303-180034

HỘ KINH DOANH CÔNG GIÓ 

QUÁN

796 Sư Vạn Hạnh, 

phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

25 07/04/2026
H29.109-

260223-0200002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN EB TÂN PHÚ

Số 1/1, Đường Trường 

Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Loại hình sản 

xuất: Sản xuất các 

loại bánh từ bột; 

Sản xuất thức ăn 

chế biến sẵn: Sơ 

chế, chế biến, 

đóng gói các sản 

phẩm rau củ quả, 

thịt, thủy hải sản.

Loại hình kinh 

doanh: Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống; Kinh 

doanh/bán lẻ các 

nhóm sản 

phẩmtheo danh 

sách đính kèm.

18/03/2026 15/04/2026

26 07/04/2026
H29.109-

260323-100035

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

NIỀM TIN VIỆT

316/22 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả, trứng gia cầm

25/03/2026 15/04/2026

27 07/04/2026
H29.109-

260204-180086

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI SÔNG GIANH

A18 Phan Huy Ích, cư 

xá Tân Trụ, Phường Tân 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
19/03/2026 16/04/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

28 07/04/2026
H29.109-

260120-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

28832

77B Nguyễn Sỹ Sách, 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/03/2026 16/04/2026

29 07/04/2026
H29.109-

260225-180005

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN NGA

18, Hoàng Xuân Hoành, 

phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh ăn 

uống - Canteen ăn 

uống phục vụ

19/03/2026 16/04/2026

30 07/04/2026
H29.109-

260313-180038

HỘ KINH DOANH 3 RÂU - 

THÙY NHUNG

306 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

31 07/04/2026
H29.109-

260310-180031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SAO 

VIỆT.

136A Bùi Văn Ba, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Suất ăn công 

nghiệp
18/03/2026 15/04/2026

32 07/04/2026
H29.109-

260316-180088

HỘ KINH DOANH THE SIS 

CAFE

1F Nguyễn Văn Quỳ, 

Phường Phú Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

33 07/04/2026
H29.109-

260311-0200013

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

1131A-1131B Lê Văn 

Lương, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/03/2026 16/04/2026

34 07/04/2026
H29.109-

260120-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

28712

32-34 Lâm Văn Bền, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/03/2026 16/04/2026

35 07/04/2026
H29.109-

260225-180017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI VIMARINE – CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

366/3 Phạm Hữu Lầu, 

Ấp 61, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

36 07/04/2026
H29.109-

260302-180055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 4M F&B - 

NHÀ HÀNG HẤP THỦY 

NHIỆT CHING HONG

Tầng 1, Số 436 Đường 

Nguyễn Thị Thập, 

phường Tân Hưng

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

37 07/04/2026
H29.109-

260310-101909

HỘ KINH DOANH ME CHUA 

THÚY

3 Lô I, cư xá Phú Lâm 

D, phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Đóng gói me. 24/03/2026 14/04/2026

38 07/04/2026
H29.109-

260321-100365

HỘ KINH DOANH HƯỞNG 

SANG

76/22B39 Bà Hom, 

Phường Phú Lâm, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN : 

CHANH MUỐI, 

XÍ MUỘI MUỐI.

25/03/2026 15/04/2026

39 07/04/2026
H29.109-

260317-180015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 6-

CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC 

KHẢI HOÀNG

134 Dương Bá Trạc, 

phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

40 07/04/2026
H29.109-

260114-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

28657

178G Tân Hoà Đông, 

Phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

19/03/2026 16/04/2026

41 07/04/2026
H29.109-

260319-180094

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

NGUYỄN LINH

299-307 Phạm Thế 

Hiển, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2026 17/04/2026



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

42 07/04/2026
H29.109-

260304-0200016

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

HOÀNG GIA KHÁNH

233 Thích Thiện Hòa, 

xã Bình Lợi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống không cồn 

(trừ nước giải khát 

có gas)

16/03/2026 20/04/2026

43 07/04/2026
H29.109-

260316-180063

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG 

TÍN (KHU SINH THÁI 

KAWAZO)- ĐĐ2

Thửa đất 50- Tờ bản đồ 

60, hẻm 135 Phan Bội 

Châu, khu 6, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất đồ uống 

không cồn, nước 

khoáng

18/03/2026 15/04/2026

44 07/04/2026
H29.109-

260309-180027

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU VISFOOD

Số C13/1, đường B1, tổ 

18, khu phố Bình Thuận 

2, phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

45 07/04/2026
H29.109-

260112-180009

HỘ KINH DOANH HAOHAO-

DIMSUM

C281 Đường Phan 

Thanh Giãn, Khu phố 

Bình Đức 1, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

46 07/04/2026
H29.109-

260319-180064

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

HUẾ 86

100, đường số 8, Khu 

dân cư Hiệp Thành 3, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

47 07/04/2026
H29.109-

260318-180094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY TNHH SEN SÀI GÒN

2298-2299, Hẻm 61 Lê 

Văn Tách, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

48 07/04/2026
H29.109-

260319-180035

CÔNG TY TNHH TM DV DÊ 

NÚI THẢO NGUYÊN

589/38 Đường D1, Khu 

dân cư An Phú, khu phố 

Chiêu Liêu, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

49 07/04/2026
H29.109-

260313-180024

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MUỐI GÓC HUẾ

Khu phố Phước Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

50 07/04/2026
H29.109-

260313-180029
HỘ KINH DOANH LỘC AN

F1-F2 đường Tạ Uyên, 

phường Vũng Tàu, 

thành phố Hồ Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

51 07/04/2026
H29.109-

260317-180006
HỘ KINH DOANH ĐỒI QUÁN

ấp Tân Bình, xã Xuân 

Sơn, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

52 07/04/2026
H29.109-

260317-180059

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI CÔ BA 

VŨNG TÀU

Số 12C3 - 12C5 Dương 

Văn An, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

53 07/04/2026
H29.109-

260313-180048
HỘ KINH DOANH COFFEE 36

36 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026

54 07/04/2026
H29.109-

260316-180007

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

999

386, Đường Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/03/2026 15/04/2026


